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Tóm tắt: Bài viết điểm qua một số xu thế thiên tai ở Việt Nam trong những thập niên  

trở lại đây cũng như chiến lược ứng phó từ góc độ chính sách, trong đó đặc biệt thảo luận 

đến hoạt động ứng phó ở cấp độ địa phương, nhấn mạnh đến tính đa dạng của chúng trong 

sự khác biệt về điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa, xã hội cũng như nhận thức về thiên tai từ 

phía các bên liên quan. Qua phân tích 6 nghiên cứu trường hợp, bài viết chỉ ra thực tế hoạt 

động ứng phó được thực hành không chỉ xuất phát từ mục tiêu nhằm đối mặt với thiên tai hay 

thích ứng với hiểm họa hoặc biến đổi khí hậu. Có nhiều động lực và yếu tố khác, ngoài rủi ro 

môi trường, ảnh hưởng tới việc lựa chọn các chiến lược sinh kế nói chung và ứng phó nói 

riêng. Chính vì thế, bối cảnh địa phương cần phải được quan tâm khi thiết kế một dự án hay 

kế hoạch ứng phó với thiên tai. 

Từ khóa: Ứng phó với thiên tai, đa dạng văn hóa, biến đổi khí hậu, tri thức cộng đồng. 

Abstract: The article reviews the trends of natural disasters in Vietnam over the past few 

decades and the response strategies from a policy perspective. It primarily focuses on response 

activities at the local level and highlights their diversity in terms of natural, economic, cultural, 

and social conditions, as well as the stakeholders’ perceptions of disasters. Through an analysis 

of six case studies, the article shows that response activities are not only aimed at dealing with 

natural disasters or adapting to hazards or climate change. Apart from environmental risks, 

many other drivers and factors influence the choice of livelihood strategies in general and 

disaster responses in particular. Therefore, the local context must be considered when 

designing a disaster response plan or project. 
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1 Dự án GEMMES-VN “Biến đổi khí hậu ở Việt Nam: Tác động và các chiến lược thích ứng” (Cơ Quan Phát 

Triển Pháp - AFD) góp phần tài trợ cho việc xuất bản các bài tạp chí trong số chuyên đề này. 
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1. Khái quát về rủi ro thiên tai ở Việt Nam 

Hiểm họa thiên tai không phải là một hiện tượng mới mà đã hiện hữu từ lâu trong lịch 

sử phát triển của Việt Nam, đã và đang gây ra nhiều tác động về mặt kinh tế, xã hội và môi 

trường. Việt Nam được coi là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất bởi thiên tai 

(IPCC, 2014; World Bank, 2010). Xét theo cách xếp hạng chỉ số rủi ro với thời tiết toàn cầu 

của Germanwatch, trong giai đoạn từ 1999 đến 2018, Việt Nam đứng thứ 6 trong số các quốc 

gia chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi biến đổi khí hậu (Eckstein et al, 2020). Theo quy định tại 

khoản 1, Điều 3, Luật Phòng, chống thiên tai, các loại hình thiên tai ở Việt Nam bao gồm: 

bão, áp thấp nhiệt đới, lốc, sét, mưa lớn, lũ, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng 

chảy, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, nước dâng, xâm nhập mặn, nắng nóng, hạn hán, 

rét hại, mưa đá, sương muối, động đất, sóng thần và các loại thiên tai khác.Trong số này, lũ, 

sạt lở đất cùng với bão, hạn hán gây ra nhiều thiệt hại nhất (McElwee, 2017; Nguyen & Hens, 

2019). Thiên tai thường xuyên diễn ra và để lại hậu quả nghiêm trọng nhất ở khu vực miền 

núi phía Bắc, ven biển miền Trung và các tỉnh ven biển Đồng bằng sông Cửu Long. Tại các 

tỉnh miền núi phía Bắc, rét đậm kéo dài, lũ quét là hai hiện tượng thời tiết cực đoan phổ biến. 

Ở khu vực miền Trung, các hiện tượng này đa dạng hơn bao gồm: bão, lũ, lũ quét, hạn hán và 

sạt lở đất. Trong khi đó, các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long phải đối mặt với hiểm 

họa từ sụt lún đất, xói lở bờ biển và xâm ngập mặt (The World Bank and Asia Development 

Bank, 2020; Nguyễn Công Thảo chủ biên, 2020). 

Trong vài năm trở lại đây, thiên tai ở Việt Nam không chỉ tăng về số lượng mà còn gây 

ra nhiều thiệt hại trên các phương diện. Năm 2019 và năm 2020, có 16 loại hình thiên tai 

mang nhiều yếu tố cực đoan, dị thường đã diễn ra trên phạm vi cả nước. Con số này tăng lên 

18 vào năm 2021 và 21 vào năm 2022 (Thanh Tùng, 2022). Chỉ riêng trong năm 2022, Việt 

Nam ghi nhận 1.057 hiện tượng thời tiết cực đoan, trong đó: ở miền Bắc và miền Trung, mưa 

lớn kéo dài gây sạt lở đất, lũ quét là hiện tượng phổ biến; hạn hán và động đất diễn ra ở các 

tỉnh Tây Nguyên; trong khi triều cường, gió mạnh, nước biển dâng gây sạt lở diễn ra ngày 

càng bất thường ở vùng ven biển phía Nam (Tạp chí Khí tượng môi trường, 2023). Theo báo 

cáo của Tổng cục Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), trong năm 

2022 thiên tai khiến 175 người chết hoặc mất tích; thiệt hại về kinh tế ước khoảng 19.453 tỷ 

đồng, gấp 1,6 lần thiệt hại về người và 3,4 lần thiệt hại về kinh tế so với năm 2021 (Văn 

Ngân, 2022). 

Trong bối cảnh thiên tai ngày càng khó lường, gia tăng ảnh hưởng tiêu cực, Chính phủ 

Việt Nam đã có nhiều chính sách nhằm tăng cường khả năng ứng phó cho người dân, giảm 

thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra. Về mặt chính sách vĩ mô, Chính phủ đã ban hành Luật 

Phòng, chống thiên tai, Luật Đê điều, Luật Môi trường, Luật Lâm nghiệp. Về mặt thể chế, Ban 

Chỉ đạo phòng, chống thiên tai đã được thành lập từ cấp quốc gia đến cấp xã. Về mặt thực hiện, 

kế hoạch phòng chống thiên tai được xây dựng ở từng địa phương với nguồn ngân sách được 

huy động từ không chỉ Nhà nước mà cả các doanh nghiệp, tổ chức khác. Nhờ những chiến lược 

phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu của Chính phủ, ngay cả trong bối cảnh thiên tai trở nên 
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khốc liệt hơn, tỷ lệ người chết và mất tích do thiên tai đã giảm 38% trong giai đoạn 2010-2020; 

mức độ thiệt hại tài sản giảm 29% so với giai đoạn 1998-2007 (Trần Hồng Thái và cộng sự, 

2022). Từ góc độ địa phương, các cộng đồng cũng đã có những phương thức ứng phó với từng 

loại hình thiên tai cũng như điều kiện, nguồn lực sẵn có. Đây chính là chủ đề mà các bài viết 

trong số tạp chí này cùng tập trung tìm hiểu, phân tích và đánh giá.  

Trước đây, các nghiên cứu về ứng phó sau thiên tai ở Việt Nam thường sử dụng những 

số liệu định lượng và nhìn nhận từ cấp độ vùng hay quốc gia (Reynaud et al, 2013; Dang et al, 

2019; Adger et al, 2001), khoảng một thập kỷ trở lại đây, ngày càng có nhiều nghiên cứu 

trường hợp, sử dụng cách tiếp cận định tính (McElwee, 2010; Ho & Kingsbury, 2020; Delisle 

& Turner, 2016; Tran, 2020). Những nghiên cứu này đã chỉ ra sự đa dạng về mặt cảnh huống 

không chỉ giữa các vùng địa lý mà cả trong mỗi vùng. Đầu tiên là tính đa dạng về địa hình tạo 

ra nhiều tiểu vùng khí hậu hết sức khác biệt ngay cả trên phạm vi địa lý nhỏ (Lê Bá Thảo, 

1998). Thứ hai, có sự đa dạng về các loại thiên tai và tác động của chúng. Bên cạnh đó, nhận 

thức về thiên tai của người dân cũng như năng lực ứng phó của họ cũng không có sự tương 

đồng. Sự đa dạng này có thể được giải thích theo 3 nhóm yếu tố. Thứ nhất, về mặt địa lý, Việt 

Nam nằm trải dài từ vĩ tuyến 9 đến vĩ tuyến 25 với cảnh quan và điều kiện địa hình khác nhau 

(Mc Elwee, 2017; Nguyen & Hens, 2019). Thứ hai, về mặt văn hóa xã hội, với 54 tộc người, 

Việt Nam cũng có sự đa dạng về lịch sử, thế giới quan, đặc điểm kinh tế cũng như lộ trình 

phát triển (Nguyen Cong Thao, 2016). Thứ ba, kể từ sau Đổi mới, cũng có sự khác biệt về 

chất lượng cuộc sống, thu nhập và mức độ hội nhập về kinh tế, chính trị giữa các nhóm xã hội 

và vùng miền (Dwayne et al, 2017). 

2. Sự đa dạng trong phương thức ứng phó từ cấp độ cộng đồng 

2.1. Chủ đề nghiên cứu 

Với bối cảnh nêu trên, số tạp chí chuyên đề này nhằm xem xét, nhận diện và phản ánh 

sự đa dạng trong phương thức ứng phó từ cấp độ cộng đồng. Chúng tôi nhấn mạnh đến tính đa 

dạng ở 2 cấp độ: giữa các vùng và tại mỗi vùng địa lý. Các bài viết là kết quả nghiên cứu 

trường hợp tại nhiều khu vực, tộc người khác nhau, bao gồm: khu vực miền núi phía Bắc (tại 

tỉnh Lào Cai, với các tộc người Tày, Dao); khu vực ven biển, miền núi miền Trung (tại tỉnh 

Thừa Thiên Huế, Quảng Bình và Quảng Ngãi với các tộc người Tà Ôi, Cơ Tu, Bru - Vân 

Kiều, Kinh); khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (tại tỉnh Bến Tre, với tộc người Kinh). 

Những hiện tượng thiên tai tại các điểm nghiên cứu này khá đa dạng bao gồm nhiều loại hình 

như: lũ quét, sạt lở đất, bão, rét đậm, hạn hán, xâm nhập mặn hay sạt lở bờ biển. Nỗ lực của 

các tác giả không nhằm đưa ra những phân tích mang tính khái quát, đại diện cho các vùng 

khác ở Việt Nam mà hướng tới việc chỉ ra sự đa dạng trong các phương thức ứng phó đã được 

triển khai ở cấp độ cộng đồng.  

Phương pháp điền dã dân tộc học là công cụ chính để thu thập thông tin trong tất cả các 

nghiên cứu này. Các tác giả đã tiến hành nhiều đợt nghiên cứu thực địa trong suốt 3 năm: 2020, 

2021 và 2022. Các bài viết trong số chuyên đề này là kết quả nghiên cứu trong khuôn khổ dự án 
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“Biến đổi khí hậu ở Việt Nam: tác động và các chiến lược thích ứng” (GEMMES-VN: - 

Climate change in Vietnam: impact and adaptation strategy) với nguồn vốn được cơ quan phát 

triển Pháp (AFD) và Viện nghiên cứu phát triển Pháp (IRD) tài trợ với sự hợp tác của Khoa 

Nhân học, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.  

2.2. Cách tiếp cận và câu hỏi nghiên cứu  

Dù là các nghiên cứu trường hợp tại nhiều tộc người, khu vực địa lý khác nhau, nhưng 

câu hỏi nghiên cứu chung mà các bài viết đều nỗ lực trả lời đều hướng tới tìm hiểu sự đa dạng 

của những thích ứng với thiên tai ở cấp độ địa phương là gì? Chính quyền địa phương cũng 

như người dân đã thích ứng, phản ứng như thế nào trước thiên tai? Yếu tố nào chi phối 

phương thức ứng phó của họ? Để trả lời được những câu hỏi đó, các tác giả đã tập trung tìm 

hiểu cách thức các hoạt động thích ứng được lồng ghép vào bối cảnh địa phương và thực hành 

hàng ngày. Họ cũng làm rõ nhận thức của người dân và chính quyền địa phương về những rủi 

ro trước thiên tai và các nguồn lực vật chất, phi vật chất mà người dân đã huy động để đối 

mặt, ứng phó với diễn biến khí hậu. Cuối cùng, thông qua những nghiên cứu trường hợp, các 

tác giả cũng phản ánh khả năng chống chịu và phục hồi với hiểm họa khí hậu của người dân ở 

vùng nông thôn Việt Nam.  

Điểm chung về mặt tiếp cận và phương pháp của các nghiên cứu này là việc tập trung 

nghiên cứu những cộng đồng ở quy mô làng bản, thông qua việc triển khai các đợt nghiên cứu 

điền dã dài ngày, có lặp lại để nhận diện những ứng phó của người dân với thiên tai. Cách tiếp 

cận này giúp làm rõ ảnh hưởng của một số yếu tố như nhân khẩu, xã hội, nguồn lực, quyền 

lực, quan điểm của người dân có ảnh hưởng như thế nào với việc lựa chọn biện pháp cũng 

như phương thức ứng phó. Việc giới hạn phạm vi nghiên cứu ở cấp độ làng bản cũng góp 

phần soi sáng hơn sự kết hợp giữa các yếu tố chi phối những chiến lược ứng phó cụ thể. 

2.3. Khái quát về các bài viết trong số chuyên đề 

Bài giới thiệu này không đi sâu phân tích, đánh giá từng nghiên cứu cụ thể bởi chúng tôi 

muốn người đọc tự đưa ra những cảm nhận, đánh giá của mình. Thay vào đó, chúng tôi sẽ tóm 

tắt nội dung chính của từng bài để trên cơ sở đó đề cập đến các vấn đề tiếp cận, lý luận và 

phương pháp khi nghiên cứu về ứng phó với thiên tai trong bối cảnh hiện nay cũng như đưa ra 

một số thảo luận cho việc nghiên cứu về chủ đề ứng phó với thiên tai trong tương lai. 

Hai nghiên cứu trường hợp đầu tiên được triển khai ở tỉnh Lào Cai, thuộc khu vực miền 

núi phía Bắc. Từ hai điểm nghiên cứu khác nhau, nhóm tác giả Emmanuel Pannier, Phan 

Phương Anh, Phan Thị Kim Tâm và Nguyễn Nhật Anh mô tả và phân tích việc ứng phó ở địa 

phương khi trận lũ lịch sử xảy ra. Bài viết thứ nhất đề cập đến trận lũ quét năm 2008 ở huyện 

Bát Xát, tại khu vực có nhiều người Dao sinh sống. Qua việc mô tả chi tiết về những ứng phó 

sau lũ, đồng thời xem xét việc lựa chọn đất làm nhà gắn liền với chiến lược sinh kế của người 

dân sau lũ, trên cơ sở đó đưa ra bốn xu thế ứng phó chính được nhận diện. Cuối cùng, thông 

qua góc nhìn nhân học mang tính tổng thể, bài viết nhấn mạnh mối liên hệ giữa nhà ở, chuyển 

cư và sinh kế không phải là điều mới mẻ và mang tính đặc thù của việc phục hồi sau lũ mà đã 
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có từ lâu trong đời sống người Dao. Bài viết thứ hai là kết quả nghiên cứu tại huyện Bảo Yên 

(đa số người Tày và người Kinh sinh sống) nơi phải hứng chịu một trận lũ quét lịch sử vào 

năm 2018. Bài viết nhận diện 8 hành động ứng phó sau thiên tai và đặt chúng trong các “loại 

hình thích ứng” thường được sử dụng trong những nghiên cứu về ứng phó với diễn biến khí 

hậu. Để vượt qua phân chia nhị phân và hiểu sâu về các thực hành ứng phó trong bối cảnh cụ 

thể, bài viết đề xuất nắm bắt chúng thông qua cách tiếp cận “chuỗi liên tục” (continuum 

approach) giữa các hành động ngoại sinh và nội sinh; các biện pháp phòng ngừa và ứng phó 

sau thiên tai; các ứng phó tự phát và có kế hoạch; những thay đổi bắt buộc và tự nguyện.  

Ba nghiên cứu tiếp theo được triển khai ở khu vực miền Trung Việt Nam. Nguyễn Công 

Thảo qua nghiên cứu trường hợp tại huyện A Lưới đã chỉ ra những yếu tố được cho là làm 

người dân trở nên dễ tổn thương hơn trước thiên tai, qua đó khiến sự ứng phó của họ mang 

tính thụ động và ngắn hạn, thiếu sự bền vững. Các yếu tố khiến người dân ở xã Lâm Đớt, 

huyện A Lưới trở nên dễ tổn thương hơn khi phải đối mặt với thiên tai, điển hình là lũ lụt bao 

gồm: nghèo đói, thực trạng quản lý và sử dụng đất đai và hệ thống thủy lợi. Trong khi nghèo 

đói đã được nhiều nghiên cứu đi trước đề cập, việc chỉ ra mối liên hệ giữa hệ thống thủy lợi, 

việc quản lý, sử dụng đất đai với mức độ rủi ro trước thiên tai là đóng góp bổ sung của bài 

viết này đối với chủ đề nghiên cứu về thiên tai và ứng phó với thiên tai. Đặc biệt, đây là một 

trong số ít nghiên cứu tập trung vào người dân tộc thiểu số tại khu vực biên giới, thuộc vùng 

cao bởi lẽ đa phần các nghiên cứu trước tập trung vào vùng đồng bằng, ven biển hay các 

thành phố lớn. 

Trong nghiên cứu tại xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, Nguyễn 

Công Thảo đã tập trung tìm hiểu định nghĩa của người Bru - Vân Kiều đối với những cá nhân 

được coi là tinh hoa tại địa bàn sinh sống của mình. Trên cơ sở đó, những phân tích trong bài 

viết đã xem xét các đóng góp cụ thể mà nhóm này đem lại cho cộng đồng, giúp họ có thêm 

nguồn lực, năng lực để giảm thiểu thiệt hại mà thiên tai có thể gây ra. Kết quả phân tích cho 

thấy tiêu chí để một cá nhân được coi là tinh hoa ở người Bru - Vân Kiều có sự khác biệt so 

với một số nghiên cứu trước đó. Nhóm tinh hoa đóng vai trò khá tích cực trong việc thúc đẩy 

phát triển kinh tế, đa dạng hóa nguồn thu nhập, và thúc đẩy quá trình kiên cố hóa nhà cửa ở xã 

Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Tuy nhiên, mức độ đóng góp của họ có 

sự khác biệt giữa các thôn bản. 

Nghiên cứu thứ 3 ở vùng miền Trung là của Clara Jullien. Qua nghiên cứu ở các huyện 

Bình Sơn, Minh Long, Đức Phổ, Nghĩa Hành và Sơn Tịnh (tỉnh Quảng Ngãi), tác giả tập 

trung tìm hiểu mối quan hệ giữa di cư và các áp lực về môi trường như: hạn hán, sạt lở đất, bão 

hay suy giảm nguồn hải sản. Qua nghiên cứu điểm ở các khu vực thung lũng ven núi, đồng 

bằng, ven biển của tỉnh Quảng Ngãi, tác giả đã phác họa cách thức mà những hành vi ứng phó 

được lồng ghép vào nhiều động thái ở các cấp độ cũng như chỉ ra những nhân tố khác nhau ảnh 

hưởng tới việc định hình các thực hành ứng phó. Những phân tích trong bài viết cho thấy các 

lựa chọn của tác nhân xã hội bị chi phối không chỉ bởi mối quan ngại về mặt môi trường mà còn 
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bởi các động năng về mặt kinh tế, xã hội hay sở hữu đất đai. Tác giả nhấn mạnh rằng di cư là 

một lựa chọn trong nhiều phương thức ứng phó (phát triển cơ sở hạ tầng, lựa chọn loại mùa vụ, 

ứng phó về mặt kiến trúc hay tái định cư). Cuối cùng, tác giả thảo luận về những phương thức 

di cư (giữa mạng lưới xã hội liên cá nhân và các chương trình của Nhà nước) và hàm ý của di 

cư dưới phương diện chính sách công tại những điểm nghiên cứu. 

Bài viết cuối cùng trong số chuyên đề này là kết quả của một nghiên cứu triển khai ở 

huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Hạn hán và xâm nhập mặn là hai thiên tai chính mà người dân ở 

đây phải đối mặt. Trong vòng một thập kỷ trở lại đây, tình trạng xâm mặn càng trở nên nghiêm 

trọng hơn, thường xuyên gây ra tác động lớn đối với cộng đồng địa phương. Olivier Tessier đã 

mô tả các ứng phó mà chính quyền cũng như người dân đã triển khai và các lộ trình họ có thể 

theo đuổi. Tác giả tập trung sâu hơn vào trường hợp của đập Ba Lai, được xây dựng với mục 

đích chống ngập mặn, đồng thời tăng cường khả năng trữ nước ngọt ở vùng thượng lưu. Qua 

phân tích tác động của đập đối với đời sống, sản xuất, hệ sinh thái, tác giả cung cấp một cách 

hiểu sâu sắc hơn về việc chính quyền cũng như người dân đã trải nghiệm và nhìn nhận như thế 

nào về công trình này. Những cách thức ứng phó khác nhau và tư tưởng định mệnh của cộng 

đồng trong quá trình đối mặt với tác động từ biến đổi khí hậu cũng đã được làm rõ nét hơn. 

2.4. Phát hiện chính của các nghiên cứu 

Kết quả nghiên cứu từ các bài viết đã chỉ ra thực tế rằng không có một khuynh hướng 

chung trong quá trình ứng phó với thiên tai giữa các cộng đồng, điểm nghiên cứu. Người dân 

địa phương đã đưa ra những lựa chọn và chiến lược khác nhau không chỉ để ứng phó với thiên 

tai mà còn để thích ứng với điều kiện kinh tế, xã hội và các chính sách. Các yếu tố này có mối 

quan hệ qua lại, ảnh hưởng lẫn nhau. Người dân đưa ra những điều chỉnh hàng ngày mang tính 

thực tế để phù hợp với các thay đổi và bất định về mặt thị trường, chính sách, điều kiện thời tiết 

hay bối cảnh xã hội chứ không hề dựa vào một chiến lược phát triển sinh kế giản đơn nào theo 

kế hoạch. Lựa chọn này phản ánh tính linh hoạt của người dân, qua đó giúp họ đối mặt với 

những thay đổi khó lường, sự bất định của thời tiết, tăng cường khả năng hồi phục sau thiên tai, 

qua đó thúc đẩy năng lực ứng phó. Những phát hiện từ các nghiên cứu đã chỉ ra một nghịch lý, 

theo đó các cộng đồng phụ thuộc vào tài nguyên thiên nhiên có thể vừa dễ bị tổn thương hơn, 

vừa có khả năng chống chịu phục hồi tốt hơn trước khủng hoảng xã hội - môi trường không chỉ 

ở cấp độ địa phương mà còn ở cấp độ khu vực và toàn cầu trong tương lai (biến đổi khí hậu, suy 

thoái chất lượng đất, thiếu năng lượng hóa thạch, mất đa dạng sinh học, axit hóa đại dương, 

nước biển dâng,...). Có thể đặt ra một giả thuyết các nhân tố như sự linh hoạt mang tính mày 

mò, mức độc lập so với thị trường, khả năng tự cung tự cấp có thể cho phép họ thích ứng 

tốt hơn (hoặc ít thiệt hại hơn) trước những thách thức trong tương lai. Tuy nhiên, nhận định 

này chỉ dựa trên một số nghiên cứu trường hợp và trực quan ban đầu, cần phải tiếp tục kiểm 

chứng, phản biện và xem xét cụ thể trong các không gian và thời gian khác. Đây có thể là gợi 

ý cho các hướng đi trong tương lai liên quan đến chủ đề ứng phó với thiên tai. 
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3. Sự cần thiết của các nghiên cứu trường hợp với phương pháp định tính 

Kết quả của các nghiên cứu trường hợp trong số chuyên đề này xác nhận rằng trong bối 

cảnh diễn biến khí hậu, người dân thường ưu tiên các ứng phó mang tính ngắn hạn hơn là xây 

dựng các kế hoạch phòng chống dài hạn như có nghiên cứu đã chỉ ra (McElwee, 2017; Huynh 

Thi Lan Huong và cộng sự, 2021). Những biện pháp ứng phó hàng ngày và các phương thức 

đối phó mang tính thử nghiệm, mày mò này có thể hiệu quả để ứng phó với sự bất định và 

tính khó dự đoán của những rủi ro, nhưng có lúc chúng không đủ hiệu quả khi phải đối mặt 

với những tác động của biến đổi khí hậu trong tương lai (Espagne và cộng sự, 2021). Cần phải 

thúc đẩy và hỗ trợ những phương thức “thích ứng chủ động” (proactive adaptation), các thực 

hành phòng ngừa theo kế hoạch. Chính vì thế, giải pháp ứng phó chỉ có thể tối ưu khi được 

xây dựng dựa trên mô hình chia sẻ thông tin liên quan đến thiên tai, tập huấn những tri thức, 

kỹ năng cần thiết để nâng cao khả năng dự báo, ứng phó cho người dân (Ngô Quang Sơn, 

2019). Khi xây dựng mô hình sinh kế bền vững cho người dân trước thiên tai hoặc diễn biến 

thời tiết, ngoài các hỗ trợ về mặt vật chất, kỹ thuật, cần lưu ý tăng cường nâng cao nhận thức, 

mức cảnh giác của người dân đối với thiên tai và biến đổi khí hậu (Đào Thị Lưu, Lê Văn 

Hương, 2013); và Nhà nước đóng vai trò quan trọng trong quá trình này. Tuy nhiên, việc thiết 

kế chính sách để phù hợp với nhu cầu và bối cảnh đa dạng của các địa phương vẫn là thách 

thức lớn. Như một số bài viết trong số này đã chỉ ra, việc áp dụng một chính sách, biện pháp 

ứng phó thiên tai cứng nhắc, từ trên xuống có thể không hiệu quả trong bối cảnh đa dạng vùng 

miền, tộc người. Cộng đồng địa phương luôn có tính đa dạng về văn hóa, khác biệt về điều 

kiện kinh tế, xã hội và quan niệm về thiên tai cũng như nhận thức về rủi ro. Chính vì thế 

những chính sách/khuyến nghị sẽ giá trị hơn nếu được cụ thể hóa đến từng nhóm xã hội khác 

nhau (Vũ Văn Cương, 2019). Hơn thế nữa, phát hiện của các bài viết trong số chuyên đề này 

đã chỉ ra có những hoạt động ứng phó được thực hành không chỉ xuất phát từ mục tiêu nhằm 

đối mặt với thiên tai hay thích ứng với hiểm họa hoặc biến đổi khí hậu. Ở cấp độ địa phương, 

có nhiều động lực và yếu tố khác, ngoài rủi ro môi trường, ảnh hưởng tới việc lựa chọn các 

chiến lược sinh kế nói chung và ứng phó nói riêng: các hoạt động thích ứng được lồng ghép 

vào một cảnh huống cụ thể, phức tạp và đa cấp. Chính vì thế, bối cảnh địa phương cần phải 

được quan tâm khi thiết kế một dự án hay kế hoạch ứng phó với thiên tai. 

 Từ những phân tích trên, chúng tôi ủng hộ việc triển khai các nghiên cứu định tính ở cấp 

độ địa phương, sử dụng cách tiếp cận tổng thể và “nghiên cứu đồng hành” (implementation 

research) nhằm làm cơ sở để thiết kế và điều chỉnh các chính sách ứng phó và quản lý thiên tai. 

Việc thấu hiểu bối cảnh địa phương, đặc điểm tộc người cũng như xem xét đầy đủ các chính sách 

ứng phó trong suốt quá trình triển khai giúp đảm bảo rằng các hoạt động can thiệp sẽ hiệu quả 

hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân và phù hợp hơn với năng lực, cảnh huống tại chỗ. 
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